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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định tỷ lệ nhiễm và khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn E. coli 

kháng colistin phân lập từ gà bày bán tại một số chợ trên địa bàn xã Gia Lâm, Hà Nội. Tổng 50 mẫu swab trực tràng 

gà được thu thập ngẫu nhiên tại 10 chợ để tiến hành phân lập vi khuẩn E. coli kháng colistin bằng phương pháp nuôi 

cấy trên môi trường chọn lọc có bổ sung kháng sinh colistin (2 mg/l). Khả năng kháng kháng sinh của các chủng vi 

khuẩn E. coli kháng colistin được xác định bằng phương pháp khuếch tán trên thạch. Kỹ thuật multiplex-PCR được 

sử dụng để phát hiện các gen kháng colistin (mcr). Kết quả nghiên cứu ghi nhận 56% (28/50) mẫu swab dương tính 

với vi khuẩn E. coli kháng colistin. Các chủng phân lập có tỷ lệ kháng cao với kháng sinh ampicillin, tetracycline 

(96,43%), trimethoprim/sulfamethoxazole (85,71%) và streptomycin (85,71%). Nghiên cứu không ghi nhận chủng 

nào kháng cefepime, ceftazidime và meropenem. Kết quả PCR chỉ ra rằng tất cả các chủng vi khuẩn E. coli kháng 

colistin phân lập được đều mang gen mcr-1. Kết quả nghiên cứu phản ánh thực trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn 

E. coli làm cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp kiểm soát sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi gia cầm để hạn chế 

nguy cơ lan truyền sang thực phẩm. 

Từ khóa: E. coli kháng colistin, kháng kháng sinh, gà. 

Prevalence and Antibiotic Resistance Profile of Colistin-Resistant Escherichia coli 

Isolated from Chicken Sold at Markets in Gia Lam commune, Ha Noi 

ABSTRACT 

The study was conducted to determine the prevalence and antibiotic resistance profile of colistin-resistant E. coli 

isolated from chickens sold at several markets in Gia Lam commune, Ha Noi. A total of 50 rectal swab samples were 

randomly collected from chickens at 10 markets for the isolation of colistin-resistant E. coli using culture on selective 

media supplemented with colistin (2 mg/l). The antibiotic resistance profiles of the isolates were investigated using 

the disk diffusion method and multiplex-PCR was performed to detect colistin-resistant genes (mcr) genes. The 

results showed that 56% (28/50) of the swab samples were positive for colistin-resistant E. coli. The isolates exhibited 

high resistance rates to ampicillin and tetracycline (96.43%), trimethoprim/sulfamethoxazole (85.71%), and 

streptomycin (85.71%). None of isolates were resistant to cefepime, ceftazidime, and meropenem. The results of 

PCR indicate that all isolates carried the mcr-1 gene. The findings of this study reflect the current status of antibiotic 

resistance in E. coli, providing a scientific basis for proposing measures to control antibiotic use in poultry production, 

thereby reducing the risk of transmission to the food chain. 

Keywords: Colistin-resistant E. coli, antibiotic resistance, chicken. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bệnh truyền qua thăc phèm do vi khuèn 

gåy ra đã trć thành mối đe dọa lĆn đối vĆi sĀc 

khôe cộng đồng (de Been & cs., 2014). Vi khuèn 

E. coli là một trong nhĂng tác nhân phổ biến 

gây ngộ độc thăc phèm, đặc biệt là thăc phèm có 

nguồn gốc động vêt (Lê Hùng Anh & cs., 2022). 

Thịt gà là thăc phèm khá phổ biến trong các 

bĂa ën cûa ngþąi dân Việt Nam, là nguồn cung 

cçp protein, vitamin và khoáng chçt thiết yếu 

(Kralik & cs., 2018). Täi các chĉ truyền thống, 

nĄi phæn lĆn gà đþĉc tiêu thý, nguy cĄ nhiễm  

E. coli khá cao do quy trình giết mổ täi chỗ, 

dýng cý giết mổ không đâm bâo vệ sinh dén đến 

să lây nhiễm chéo vào trong thân thịt (Sarker & 

cs., 2019; Nwankwo & cs., 2025). Ngþąi tiêu 

dùng sā dýng thịt gà nhiễm E. coli có thể míc 

các bệnh nhþ tiêu chây, viêm đäi tràng xuçt 

huyết, nhiễm trùng huyết, viêm não ć trẻ sĄ 

sinh (Nawaz & cs., 2024). 

Bên cänh đó, vçn đề kháng kháng sinh cûa 

vi khuèn ngày càng gia tëng và đþĉc báo cáo ć 

nhiều quốc gia trên thế giĆi. Trong đó, kháng 

kháng sinh cûa vi khuèn E. coli cüng trć thành 

một thách thĀc lĆn vĆi sĀc khôe cộng đồng và hệ 

thống y tế toàn cæu (Aljohni & cs., 2025). Một số 

chûng E. coli gây bệnh có khâ nëng kháng nhiều 

loäi kháng sinh, đặc biệt là colistin (kháng sinh 

thuộc nhóm polymyxin), đþĉc xem là liệu pháp 

cuối cùng trong điều trị các trþąng nhiễm khuèn 

do vi khuèn Gram åm đa kháng thuốc 

(Humphrey & cs., 2021). Việc läm dýng kháng 

sinh colistin trong ngành chën nuôi là một trong 

nhĂng nguyên nhân dén đến să xuçt hiện cûa vi 

khuèn E. coli kháng colistin (Danaei & cs., 

2023). Điều này gåy khó khën rçt lĆn trong công 

tác điều trị, tëng chi phí thú y. Sau khi gen 

kháng colistin đæu tiên (mcr-1) đþĉc phát hiện 

vào nëm 2015 (Liu & cs., 2016), các biến thể 

khác cûa gen này (tÿ mcr-2 đến mcr-10) læn 

lþĉt đþĉc phát hiện (Hussein & cs., 2021). 

Nghiên cĀu cûa Kawahara & cs. (2019) ć tỉnh 

Thái Bình, Việt Nam cho thçy 100% méu thịt gà 

đều chĀa E. coli kháng colistin mang các gen 

kháng mcr-1 hoặc mcr-3. Vi khuèn E. coli mang 

gen kháng colistin tÿ động vêt có thể lây truyền 

sang ngþąi thông qua thăc phèm hoặc nguồn 

nþĆc bị ô nhiễm (Yamaguchi & cs., 2020). Vì 

vêy, thông tin về tČ lệ nhiễm và tính kháng 

kháng sinh cûa vi khuèn E. coli kháng colistin 

trên vêt nuôi cæn đþĉc cêp nhêt thþąng xuyên, 

cung cçp cĄ sć khoa học cho việc đþa ra biện 

pháp kiểm soát việc sā dýng kháng sinh trong 

chën nuôi để hän chế să xuçt hiện cûa các 

chûng vi khuèn kháng kháng sinh. Tÿ đó, giâm 

nguy cĄ lan truyền các vi khuèn này tÿ vêt nuôi 

sang thăc phèm và ngþąi tiêu dùng. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu  

Méu swab trăc tràng gà (50 méu) đþĉc thu 

thêp ngéu nhiên täi các chĉ trên địa bàn xã Gia 

Lâm, thành phố Hà Nội. 

Môi trþąng cûa hãng Merck, ĐĀc: Buffered 

Peptone Water (BPW), MacConkey Agar, Eosin 

Methylene Blue (EMB), Triple Sugar Iron Agar 

(TSI), Simmons Citrate Agar, Nutrient Broth 

(NB), Glucose Phosphate Broth (MR-VP 

Medium), Mueller Hinton Agar (MHA), thuốc 

thā Kovacs, Methyl red. 

Kháng sinh bột colistin cûa hãng Sigma - 

Mč, khoanh giçy tèm kháng sinh cûa hãng 

Oxoid, Anh: ampicillin (10g), cefoxitin(30g), 

cefotaxime (30g), cefepime (30g), ceftazidime 

(30g), meropenem (10g), gentamicin (10g), 

streptomycin (10g), tetracycline (30g), 

ciprofloxacin (5g), trimethoprim/ 

sulfamethoxazole (1,25/23,75g). 

Hóa chçt thăc hiện phân Āng PCR cûa 

Thermo Fisher Scientific: kit tách DNA, kit 

PCR Master Mix, DNA ladder 1kp, Agarose, 

thuốc nhuộm DNA Runsafe, Ethidium Bromide, 

TBE, Ultrawater. 

 Thiết bị sā dýng trong nghiên cĀu bao gồm 

hệ thống máy PCR, tû cçy vô trùng, tû çm, cân 

phân tích, pipet tă động, kính hiển vi và các 

dýng cý thông thþąng trong phòng thí nghiệm. 

Thąi gian nghiên cĀu: tÿ tháng 3 đến tháng 

10 nëm 2025. 
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Địa điểm phân tích méu: Phòng thí nghiệm 

Vi sinh vêt thú y, Trung tâm Nghiên cĀu xuçt 

síc và Đổi mĆi sáng täo, Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thu thập mẫu 

Tổng 50 méu swab trăc tràng gà đþĉc thu 

thêp ngéu nhiên täi 10 chĉ truyền thống trên 

địa bàn xã Gia Lâm, Hà Nội. Täi mỗi chĉ 5 méu 

gộp đþĉc lçy, cý thể: täi mỗi lồng chọn ngéu 

nhiên 5 gà, đþa tëm bông vô trùng ngoáy vào 

hêu môn gà 1,5-2cm, xoay nhẹ 30 giây, tránh 

chäm lông/da, sau đó đþa vào ống falcon chĀa 

5ml dung dịch Buffered Peptone Water. Méu 

đþĉc bâo quân länh và vên chuyển về Phòng 

Nghiên cĀu Vi sinh vêt thú y, Trung tâm Nghiên 

cĀu xuçt síc và Đổi mĆi sáng täo, Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam để phân tích trong thąi gian 

không quá 24 gią.  

2.2.2. Phân lập và định danh vi khuẩn  

E. coli kháng colistin từ mẫu swab trực 

tràng gà 

Các méu gộp đþĉc vortex cèn thên rồi ria 

cçy trên đĩa thäch MacConkey bổ sung kháng 

sinh colistin vĆi hàm lþĉng 2 mg/l, û 37C trong 

24 gią. Trên môi trþąng MacConkey vi khuèn  

E. coli có hình thái khuèn läc tròn bóng, rìa gọn, 

màu hồng cánh sen, đþąng kính tÿ 1-2mm. Sau 

đó, 5 khuèn läc E. coli giâ định riêng rẽ đþĉc lăa 

chọn và cçy chuyển sang môi trþąng thäch 

EMB, û ć 37C trong 24 gią. Cçy chuyển các 

khuèn läc có tåm đen, ánh kim xanh, tròn, lồi 

và rìa gọn vào môi trþąng dinh dþĈng NB, û 24 

gią ć 37C. Các chûng vi khuèn đþĉc giám định 

bìng phþĄng pháp nhuộm Gram và các phân 

Āng sinh hoá (IMViC, H2S, catalase, lên men 

đþąng glucose, lactose). Các chûng vi khuèn 

đþĉc khîng định là E. coli đþĉc bâo trong môi 

trþąng BHI có bổ sung 20% glycerol ć nhiệt độ 

−80°C. Để tránh trùng lặp mỗi méu chọn 1 

chûng để tiến hành các thí nghiệm tiếp theo.  

2.2.3. Xác định khâ năng kháng kháng sinh 

của các chủng E. coli phân lập được 

Khâ nëng kháng kháng sinh cûa các chûng 

E. coli kháng colistin phân lêp đþĉc trong 

nghiên cĀu này đþĉc xác định bìng phþĄng 

pháp khuếch tán trên thäch (Bauer, 1966), cý 

thể: Vi khuèn E. coli sau bâo quân đþĉc tëng 

sinh trong môi trþąng dinh dþĈng lông BHI, 

sau đó cçy chuyển sang môi trþąng TSA. Lçy 

3-5 khuèn läc trên thäch TSA đồng nhçt vĆi 

nþĆc muối sinh lċ 0,9% để đät đþĉc nồng độ vi 

khuèn khoâng 108 CFU/ml, tþĄng đþĄng vĆi 

độ đýc chuèn 0,5 McFarland. Dùng tëm bông 

dàn đều canh khuèn đã pha loãng lên bề mặt 

đĩa thäch MHA, để 15 phút ć nhiệt độ phòng. 

Sau đó, sā dýng kẹp vô trùng gíp các khoanh 

giçy tèm kháng sinh đặt lên bề mặt thäch đã 

láng vi khuèn, û ć 37C trong 16-18 gią. 

Đþąng kính vòng vô khuèn đþĉc đo và so sánh 

vĆi điểm nhäy câm giĆi hän theo hþĆng dén 

cûa Viện Tiêu chuèn lâm sàng và Phòng thí 

nghiệm (CLSI, 2020) để xác định mĀc độ 

kháng cûa chûng vi khuèn kiểm tra. Trong 

phân tích tČ lệ kháng kháng sinh, các chûng 

đþĉc phân loäi intermediate (I) đþĉc gộp vĆi 

các chûng resistant (R) và đþĉc xem là không 

nhäy câm (non-susceptible). TČ lệ kháng 

kháng sinh đþĉc tính bìng cách lçy số chûng 

không nhäy câm (I + R) chia cho tổng số 

chûng đþĉc xét nghiệm đối vĆi tÿng loäi 

kháng sinh. 

Các chûng vi khuèn kháng tÿ 3 kháng sinh 

thuộc các nhóm kháng sinh khác nhau đþĉc xác 

định là các chûng đa kháng.  

2.2.4. Phương pháp phát hiện các gen 

kháng colistin (mcr) 

Các gen kháng colistin (mcr-1, mcr-2,  

mcr-3, mcr-4 và mcr-5) đþĉc phát hiện bìng kč 

thuêt multiplex-PCR, theo phþĄng pháp cûa 

Rebelo & cs. (2018). DNA cûa vi khuèn đþĉc 

tách chiết và tinh säch bìng kit DNA GeneJET 

(Thermoscientific, Vilnius, Lithuania). Trình tă 

các cặp mồi sā dýng trong nghiên cĀu đþĉc thể 

hiện täi bâng 2. 

Mỗi phân Āng PCR (25µl) chĀa 12,5µl 

DreamTaq Green PCR Master Mix; 5,5µl nþĆc 

khā ion; 0,5µl mỗi loäi mồi (10µM) và 2µl 

DNA. Chu trình nhiệt khuếch đäi gen mcr bao 
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gồm một chu kĊ biến tính ć 94°C trong 5 phút; 

tiếp theo là 25 chu kĊ ć 94°C trong 30 giây, 

giai đoän bít cặp mồi ć 58°C trong 90 giây và 

tổng hĉp chuỗi ć 72°C trong 1 phút và kéo dài 

cuối cùng ć 72°C trong 10 phút. Sau đó, sân 

phèm PCR đþĉc điện di trên gel agarose 1,5% 

ć 75V và quan sát dþĆi ánh sáng căc tím bìng 

BioRad Molecular Imager ®GelDocTM XR. 

2.2.5. Xử lý số liệu 

Số liệu đþĉc tổng hĉp, tính toán và vẽ đồ thị 

bìng phæn mềm Microsoft Office Excel 2021. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn E. coli kháng 

colistin trên gà tại các chợ thuộc Gia Lâm 

Trong tổng số 50 méu swab trăc tràng gà 

thu thêp täi các chĉ truyền thống trên địa bàn 

Gia Lâm, Hà Nội, có 28 méu phát hiện đþĉc vi 

khuèn E. coli kháng colistin, chiếm tČ lệ 56%. 

VĆi mỗi méu dþĄng tính, chúng tôi tiến hành 

chọn ngéu nhiên 1 chûng để thăc hiện thí 

nghiệm xác định khâ nëng kháng kháng sinh và 

phát hiện gen kháng colistin (mcr). 

Bảng 1. Điểm nhạy cảm giới hạn theo tiêu chuẩn  

của Viện Tiêu chuẩn lâm sàng và Phòng thí nghiệm 

Nhóm kháng sinh Kháng sinh Ký hiệu 
Đường kính vòng vô khuẩn (mm) 

S (≥) I R (≤) 

Penicillin Ampicillin AMP 17 14-16 13 

Cephalosporins Cefotaxime CTX 26 23-25 22 

Cefoxitin FOX 18 15-17 14 

Cefepime FEP 25 - 18 

Ceftazidime CAZ 21 18-20 17 

Carbapenems Meropenem  MEM 23 20-22 19 

Aminoglycosides Gentamicin GEN 15 13-14 12 

Streptomycin STR 15 12-14 11 

Tetracyclines Tetracycline TET 15 12-14 11 

Fluoroquinolones Ciprofloxacin CIP 26 22-25 21 

Sulfonamides Trimethoprim/Sulfamethoxazole SXT 16 11-15 10 

Chú thích: S: Nhạy cảm; I: Trung bình; R: Kháng 

Bảng 2. Trình tự mồi sử dụng phát hiện gen kháng colistin 

Gen 
mục tiêu 

Mồi Trình tự mồi 
Kích thước  

sản phẩm (bp) 
Tài liệu tham khảo 

mcr-1 mcr1f AGTCCGTTTGTTCTTGTGGC 320 Rebelo & cs. (2018) 

mcr1r AGATCCTTGGTCTCGGCTTG 

mcr-2 mcr2f CAAGTGTGTTGGTCGCAGTT 715 

mcr2r TCTAGCCGACAAGCATACC 

mcr-3 mcr3f AAATAAAAAATTGTTCCGCTTATG 929 

mcr3r AATGGAGATCCCCGTTTTTT 

mcr-4 mcr4f TCACTTTCATCACTGCGTTG 1116 

mcr4r TTGGTCCATGACTACCAATG 

mcr-5 mcr5f ATGCGGTTGTCTGCATTTATC 1644 Borowiak & cs. 
(2017) 

mcr5r TCATTGTGGTTGTCCTTTTCTG 
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Hình 1. Khuẩn lạc E. coli trên thạch MacConKey bổ sung colistin (A) và thạch EMB (B) 

Bảng 3. Kết quả kiểm tra khả năng kháng kháng sinh của các chủng E. coli kháng colistin 

Nhóm kháng sinh Loại kháng sinh 

Kết quả 

Mẫn cảm ( S ) Kháng (R) 

Số chủng Tỷ lệ (%) Số chủng Tỷ lệ (%) 

Penicillins Ampicillin 1 3,57 27 96,43 

Cephalosporins Cefoxitin 27 96,43 1 3,57 

Cefotaxime 25 89,29 3 10,71 

Cefepime 28 100 0 0 

Ceftazidime 28 100 0 0 

Carbapenems Meropenem 28 100 0 0 

Aminoglycosides Gentamicin 18 64,29 10 35,71 

Streptomycin 4 14,29 24 85,71 

Tetracyclines Tetracycline 1 3,57 27 96,43 

Quinolones Ciprofloxacin 25 89,29 3 10,71 

Sulfonamides Sulfamethoxazole/Trimethoprim 4 14,29 24 85,71 

 

Să xuçt hiện cûa các chûng E. coli kháng 

colistin có thể liên quan đến việc sā dýng 

colistin kéo dài hoặc không tuân thû nguyên tíc 

sā dýng kháng sinh. Việc sā dýng colistin vĆi 

mýc đích phòng bệnh có thể täo điều kiện thuên 

lĉi cho să chọn lọc và duy trì các chûng vi khuèn 

mang cĄ chế kháng colistin trong đþąng ruột 

(Rahimi & cs., 2024). 

Kết quâ nghiên cĀu cûa chúng tôi có nét 

tþĄng đồng vĆi nghiên cĀu cûa Nguyễn Nam 

Thíng & cs. (2024), các tác giâ cho biết 50% 

(15/30) méu phân gà thu thêp täi Thái Bình 

nhiễm vi khuèn E. coli kháng colistin. Trong 

khi đó, täi Tiền Giang chỉ có 22,2% nhiễm vi 

khuèn E. coli trong méu thu thêp tÿ gà kháng 

colistin (Nguyen & cs., 2016). Täi Trung Quốc 

và Malaysia tČ lệ phát hiện các chûng E. coli 

kháng colistin læn lþĉt là 92,27% và 23,08% 

(Devan & cs., 2022, Tang & cs., 2022). Đáng 

chú ý, chỉ có 4,7% số chûng E. coli phân lêp tÿ 

gà thể hiện tính kháng colistin täi Thái Lan 

(Sudatip & cs., 2023). 
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Nguyên nhân dén đến tČ lệ vi khuèn E. coli 

kháng colistin cao có thể do ć Việt Nam, colistin 

vén đþĉc trộn vào thĀc ën chën nuôi täi một số 

trang träi vì mýc đích kích thích sinh trþćng và 

phòng bệnh. Vì vêy, cæn có biện pháp kiểm soát 

thăc träng sā dýng kháng sinh colistin trong 

chën nuôi gia cæm. 

3.2. Khả năng kháng kháng sinh của các 

chủng E. coli kháng colistin phân lập được  

Kết quâ kiểm tra khâ nëng kháng kháng 

sinh cûa 28 chûng vi khuèn E. coli kháng 

colistin đþĉc trình bày täi bâng 3. Kết quâ cho 

thçy vi khuèn E. coli kháng colistin có tČ lệ 

kháng cao nhçt vĆi kháng sinh ampicillin và 

tetracycline (đồng tČ lệ 96,43%). TČ lệ kháng 

thçp hĄn đþĉc ghi nhên vĆi sulfamethoxazole/ 

trimethoprim (85,71%), streptomycin (85,71%), 

gentamicin (35,71%), ciprofloxacin (10,71%), 

cefotaxime (10,71%) và cefoxitin (3,57%). Tçt  

câ các chûng E. coli kháng colistin phân lêp  

đều mén câm hoàn toàn vĆi cefepime, 

ceftazidime, meropenem. 

Kết quâ nghiên cĀu cho thçy să tþĄng đồng 

về khâ nëng kháng cao cûa vi khuèn E. coli 

kháng colistin vĆi một số kháng sinh thế hệ cü 

nhþ ampicillin, tetracyline, sulfamethoxazole so 

vĆi nghiên cĀu cûa tác giâ Tang & cs. (2022), các 

tác giâ cho biết 8 chûng E. coli kháng colistin 

đồng thąi kháng ampicillin, tetracycline và 5 

chûng kháng sulfamethoxazole. 

Kháng sinh cephalosporin thế hệ thĀ ba và 

thĀ tþ đþĉc tổ chĀc y tế thế giĆi xếp vào nhóm 

“Kháng sinh căc kĊ quan trọng þu tiên hàng 

đæu (HPCIAs)” trong y học, hän chế tối đa dùng 

trong thú y (WHO, 2024). Tuy nhiên, nghiên 

cĀu cûa chúng tôi đã phát hiện các chûng vi 

khuèn E. coli kháng colistin kháng läi kháng 

sinh nhóm cephalosporin thế hệ thĀ 3 là 

cefotaxime, tþĄng đồng vĆi nghiên cĀu cûa Tang 

& cs. (2022), ghi nhên 5/8 chûng kháng colistin 

đồng thąi kháng cefotaxime. Điều này tiềm èn 

nghuy cĄ lây lan cûa các chûng vi khuèn đồng 

kháng colistin và cephalosporin sang ngþąi, gây 

khó khën cho công tác lăa chọn kháng sinh, 

phþĄng pháp điều trị và chi phí thú y. 

Kết quâ nghiên cĀu cho thçy các chûng  

E. coli kháng colistin thể hiện mĀc độ kháng 

kháng sinh đa däng, dao động tÿ 1 đến 7 loäi 

kháng sinh khác nhau. Đáng chú ċ, có tĆi 27/28 

chûng (96,43%) đþĉc xác định là đa kháng, phân 

ánh tình träng kháng thuốc ć mĀc đáng báo 

động. Kết quâ nghiên cĀu ghi nhên 10 kiểu hình 

kháng kháng sinh cûa các chûng E. coli kháng 

colistin. Trong đó kiểu hình “AMP-STR-TET-

SXT” phổ biến nhçt, biểu hiện ć 11 chûng 

(39,29%), tiếp theo là kiểu hình “AMP-GEN-

STR-TET-SXT” ghi nhên ć 6 chûng (21,43%). 

Các kiểu hình còn läi đþĉc biểu hiện ć một đến 

hai chûng kiểm tra. 

Bảng 4. Kiểu hình kháng kháng sinh của các chủng E. coli kháng colistin 

Số kháng sinh kháng Kiểu hình kháng Số chủng kháng Tỷ lệ (%) 

1 SXT 1 3,57 

2 AMP-TET 2 7,14 

3 AMP-STR-TET 2 7,14 

3 AMP-TET-SXT 1 3,57 

4 AMP-STR-TET-SXT 11 39,29 

5 AMP-GEN-STR-TET-SXT 6 21,43 

5 AMP-FOX-STR-TET-SXT 1 3,57 

6 AMP-GEN-STR-TET-CIP-SXT 1 3,57 

6 AMP-CTX-GEN-STR-TET-SXT 1 3,57 

7 AMP-CTX-GEN-STR-TET-CIP-SXT 2 7,14 
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Să xuçt hiện phổ biến cûa các chûng E. coli 

đa kháng có nguy cĄ lan truyền giĂa động vêt, 

con ngþąi và môi trþąng thông qua chuỗi thăc 

phèm hoặc tiếp xúc trăc tiếp. Điều này không 

chỉ gåy khó khën trong điều trị, mà còn làm 

tëng chi phí y tế và nguy cĄ tā vong ć ngþąi 

nhiễm (WHO, 2023). TrþĆc thăc träng trên, cæn 

triển khai các biện pháp quân lý chặt chẽ việc 

sā dýng kháng sinh trong chën nuôi, đồng thąi 

tëng cþąng hệ thống giám sát kháng kháng sinh 

và thúc đèy các giâi pháp thay thế an toàn nhþ 

sā dýng vacxin, chế phèm probiotic hoặc câi 

thiện điều kiện chën nuôi, nhìm hän chế să 

phát sinh và lây lan cûa vi khuèn kháng kháng 

sinh trong cộng đồng. 

3.3. Kết quả phát hiện gen kháng colistin 

Kết quâ multiplex-PCR phát hiện gen 

kháng colistin (mcr) cûa 28 chûng vi khuèn  

E. coli kháng colistin phân lêp đþĉc cho thçy 

100% các chûng mang gen mcr-1, không phát 

hiện chûng nào mang các gen mcr-2 đến mcr-5.  

Kháng colistin thông qua gen mcr-1 là cĄ 

chế phổ biến nhçt ć vi khuèn E. coli có nguồn 

gốc động vêt và E. coli mang gen mcr-1 thþąng 

đþĉc phát hiện trong một số nghiên cĀu trþĆc 

đåy. Tuy nhiên, tČ lệ phát hiện gen mcr-1 trong 

nghiên cĀu này (100%) cao hĄn nhiều so vĆi một 

số báo cáo trong và ngoài nþĆc. Täi Việt Nam, 

nghiên cĀu cûa tác giâ Nguyen & cs. (2022) thăc 

hiện täi Hà Nam vĆi 61 méu phân gà thu thêp 

täi các trang träi cho kết quâ 62,3% (38/61) vi 

khuèn E. coli mang gen mcr-1. Kết quâ nghiên 

cĀu cûa Nguyễn Nam Thíng & cs. (2024) cho 

thçy 50% méu phân gà thu thêp täi Thái Bình 

nhiễm vi khuèn E. coli mang gen kháng colistin 

vĆi kiểu gen đa däng tÿ mcr-1 đến mcr-4. Trong 

đó ghi nhên 11 chûng mang gen mcr-1, 1 chûng 

mang đồng thąi 2 gen mcr-1 và mcr-4, 1 chûng 

mang 3 gen mcr-1, mcr-2 và mcr-4, 1 chûng 

mang 3 gen mcr-1, mcr-3 và mcr-4 và 1 chûng 

mang 4 gen mcr-1, mcr-2, mcr-3 và mcr-4. Trên 

thế giĆi, nghiên cĀu cûa Yang & cs. (2017) täi 

Trung Quốc ghi nhên 5,11% (58/1.136) các chûng 

vi khuèn E. coli phân lêp mang gen mcr-1 có 

nguồn gốc tÿ gà. Một nghiên cĀu khác täi 

Bangladesh, phân lêp 1.200 chûng E. coli tÿ 20 

trang träi gà thịt täi ba thąi điểm trong suốt 

quá trình sân xuçt, có 25% các chûng cộng sinh 

mang gen mcr-1 (Ahmed & cs., 2020). Các kết 

quâ nghiên cĀu trên cho thçy gen mcr-1 đþĉc 

phát hiện phổ biến nhçt trong các chûng vi 

khuèn E. coli kháng colistin. Să tþĄng đồng này 

có thể do khâ nëng các chûng vi khuèn có chung 

nguồn lây nhiễm, nhþ tÿ cùng nguồn gà hoặc 

môi trþąng chën nuôi, tuy nhiên cæn có thêm 

các nghiên cĀu truy xuçt nguồn gốc và phân 

tích di truyền để khîng định mối liên quan này. 

 

Hình 2. Kết quả điện di phát hiện gen mcr của vi khuẩn E. coli kháng colistin 
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4. KẾT LUẬN 

Các chûng E. coli kháng colistin đþĉc phát 

hiện ć 28/50 (56,0%) các méu swab hêu môn cûa 

gà bán täi các chĉ truyền thống thuộc xã Gia 

Lâm, Thành phố Hà Nội. Các chûng E. coli 

kháng colistin phân lêp đþĉc có tČ lệ kháng cao 

vĆi kháng sinh ampicillin, tetracycline, 

sulfamethoxazole/trimethoprim và 

streptomycin; các chûng này đều mang gen  

mcr-1, không phát hiện các gen mcr-2 đến  

mcr-5. Kết quâ nghiên cĀu cânh báo nguy cĄ lan 

truyền các chûng vi khuèn kháng kháng sinh và 

cüng là cĄ sć quan trọng để đề xuçt các biện 

pháp giám sát và kiểm soát việc sā dýng colistin 

trong chën nuôi gia cæm. 
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